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1. [bookmark: _Toc216703254]Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp
[bookmark: _Hlk52202775]Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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· Năm 2007 nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh. 
Loại hình trường: Công lập
2. [bookmark: _Toc332726471][bookmark: _Toc365292514][bookmark: _Toc365298763][bookmark: _Toc499537135][bookmark: _Toc55036371][bookmark: _Toc216703255]Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của trường
Tháng 10 năm 1999, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Trường Công Nhân Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực lân cận nói chung. 
Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ký quyết định số 196/QĐ-BLĐTBXH nâng cấp Trường Công nhân Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 năm 2009,  Trường được Bộ LĐ-TB&XH công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề thời hạn 5 năm và chọn là Trường đầu tư tập trung trọng điểm từ vốn Chương trình mục tiêu đến năm 2020. Trường cũng được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế họach đầu tư nâng cấp thành trường đạt chuẩn chất lượng cao ngang tầm khu vực giai đoạn 2010 - 2020. 
Trong những năm qua Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo. Những năm đầu chỉ đào tạo có 4 nghề, cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ giảng viên và cán bộ, công nhân viên chỉ hơn 40 người, trình độ đào tạo chủ yếu là công nhân kỹ thuật 3/7. Đến nay cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy nghề đảm bảo đủ cho 14 nghề mà Trường đang đào tạo, trình độ đào tạo trung cấp và cao đẳng. 
Với tiêu chí “Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu”, để góp phần cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và có kỹ năng cao phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Đất nước, hội nhập Quốc tế, Nhà trường tiếp tục gắn kết nhiều chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài như: Tỉnh Kawasaki, Nhật Bản về tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho giảng viên, sinh viên nghề Cơ khí và nâng cao tay nghề cho giảng viên nghề Hàn; APEFE (Vương Quốc Bỉ) về “Xây dựng các chỉ số theo dõi triển khai chương trình tiếp cận theo năng lực”, “Xây dựng các Bộ chuẩn 2 nghề Cắt gọt kim loại, Hàn”; Tổ chức JICA, Nhật Bản về “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”; Hợp tác với Hội đồng Anh và Trường West College Scotland về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, phát triển kỹ năng thiết yếu trong chương trình giảng dạy chuyên môn. Tham gia chương trình “Học bổng nữ sinh kỹ thuật” thuộc dự án “Liên minh hợp tác Giáo dục Đại học ngành kỹ thuật” do Intel; Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ - USAID; Đại học bang Arizona Hoa kỳ; Tập đoàn Siemens, Danaher, Cadence, National Instrument, Pearson đồng tài trợ; Triển khai hoạt động lồng ghép giới (bình đẳng giới) thuộc Dự án do Tây Ban Nha tài trợ nhằm lồng ghép bình đẳng giới trong các quy định đối với cán bộ, giảng viên trường nghề (theo công văn 276/CKĐCL-KĐ của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề - TCDN). Thực hiên dự án “Hợp tác chiến lược ngành Đan Mạch - Việt Nam về đào tạo nghề” với nghề Cắt gọt kim loại từ 2016 - 2020.
Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chọn thí điểm đào tạo Cao đẳng nghề đạt chuẩn trình độ cấp độ Quốc tế theo chương trình đào tạo nghề được chuyển giao từ Úc với 3 nghề: Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), nghề Điện tử công nghiệp và nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp tại Quyết định 760/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Với chương trình đào tạo này, người học sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng: 1 bằng Cao đẳng nghề của Việt Nam và 1 bằng Cao đẳng nghề Quốc tế do học viện Chisholm, Bang Victoria Úc cấp.
Trường là một trong các trường được đầu tư trong Dự án phát triển thành trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn và phê duyệt trở thành 1 trong 40 trường nghề chất lượng cao của Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1477/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và Trường được lựa chọn và theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 6 năm 2013 nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế. Trường được phê duyệt 6 nghề trọng điểm (03 nghề cấp độ Quốc tế: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; 02 nghề cấp độ khu vực: Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; 01 nghề cấp độ quốc gia: Điện công nghiệp) giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã Hội.
Qua 20 năm hoạt động và phát triển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nhất định, dưới đây là những kết quả nổi bật nhất của Trường:
· Từ năm 1999 đến 2012, Trường đã nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Cùng nhiều Cờ thi đua của UBND TP. HCM, Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
· Được Chủ tịch nước  trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 theo quyết định số 1408/QĐ-CTN ngày 25 tháng  9 năm 2009.
· Năm 2012 Trường cử GV tham gia hội giảng Giảng viên dạy nghề toàn quốc đạt 1 đạt giải nhất và 1 đạt giải ba.
· Về phía Đảng bộ cơ sở: đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2007-2011) theo quyết định số 1435-QĐ/TU ngày 09 tháng 10 năm 2012.
· Từ năm 2013 đến nay, Trường được Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc năm 2012”, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề và đào tạo nghề cho thanh niên giai đoạn 2012-2015” ngày 19 tháng 3 năm 2015 theo Quyết định số 1158/QĐUB ngày 19 tháng 3 năm 2015. Theo đó cũng có nhiều bằng khen cho các cá nhân như:
+ 03 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
+ 03 Bằng khen do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp theo Quyết định số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2013 cho 03 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
+ Bằng khen cấp thành phố cho 05 giảng viên tham gia hội giảng giảng viên dạy nghề toàn quốc 2015.
· Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 góp phần tích cực trong phong trào thi đua  của thành phố” theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014.
· Công đoàn và Đoàn Thanh niên được đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc 03 năm liền, nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Đoàn trường Đạt danh hiệu “Đoàn cơ sở xuất sắc”.
+ Công đoàn trường Đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.
· Năm 2015, hội thi giảng viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố đạt: 05 giải nhất và 01 giải 03. Hội thi giảng viên dạy giỏi nghề cấp Toàn quốc đạt thành tích 01 giải nhì; 02 giải ba; 02 giải khuyến khích; 02 giải giảng viên tham gia trẻ nhất và 01 giải giảng viên sử dụng thiết bị dạy nghề tự làm trong bài giảng đạt hiệu quả cao.
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· Hội thi tay nghề trẻ cấp quốc gia năm 2016 do Tổng cục Dạy nghề tổ chức với kết quả: gồm 03 giải khuyến khích (nghề Điện tử công nghiệp, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD đạt 02 giải khuyến khích); 01 giải ba nghề Công nghệ ô tô.
· Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp toàn quốc lần thứ V, năm 2016 đã đạt thứ hạng như sau: “Mô hình bộ thí nghiệm vi điều khiển” đạt giải nhất; “Mô hình hệ thống lạnh cơ bản” đạt giải nhất; “Mô hình kiểm tra máy phát điện các loại trên ô tô” đạt giải khuyến khích.
· Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua  của thành phố” theo Quyết định số 5092/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016.
· Trường đạt giải 03 toàn Đoàn tại hội diễn Văn nghệ HSSV các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016, theo Quyết định số 1267/QĐ-LĐTBXH.
· Bằng khen do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tặng: “Đã có thành tích xuất sắc năm 2016” theo Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 6 năm 2017.
· Bằng khen của Bảo hiểm xã hội thành phố: “Trường CĐN TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV năm 2016-2017” theo Quyết định số 33/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 8 năm 2017.
· Năm 2018, Trường tham gia Hội giảng giảng viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố đạt: 02 giải nhất, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích. Hội giảng giảng viên dạy giỏi nghề cấp toàn quốc đạt thành tích 02 giải nhất; 01 giải ba.
· Hội thi tay nghề trẻ cấp quốc gia năm 2018 do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức với kết quả: gồm 01 giải nhất (nghề Điện lạnh) và 02 giải khuyến khích (nghề Điện lạnh và Điện tử công nghiệp).
· Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (từ năm 2013 đến năm 2015)” theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 19/9/2018.
· Giấy khen do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tặng cho: “Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” theo Quyết định số 6599/QĐ-SLĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2018.
· Năm 2018, Trường có 25 “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017” theo Quyết định 24994/QĐ-SLĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 2018.
· Năm 2019, khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019 cấp Thành phố: đạt 01 giải nhất và 01 giải nhì; cấp toàn quốc đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích.
· Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh công nận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2018-2019 theo Quyết định số 28803/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2019 và tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019 theo Quyết định số 28802/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2019.
· Năm 2021, Trường tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc đạt: 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích.
· Năm 2024, Trường tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc đạt: 01 giải nhất, 01 giải khuyến khích.
Để nâng cao chất lượng dạy và học đạt chuẩn trình độ quốc gia và tiến tới chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế nhằm đáp ứng mục tiêu hội nhập khu vực và thế giới về chất lượng nguồn nhân lực, trong Đề án phát triển Trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 đã xác định xây dựng trường trở thành cơ sở dạy nghề chất lượng cao, các nghề đào tạo của trường đạt trình độ quốc gia, ASEAN và quốc tế.
3. [bookmark: _omnla361d8nd][bookmark: _Toc55036372][bookmark: _Toc216703256][bookmark: _Toc499537136][bookmark: _Toc114159277][bookmark: _Toc114159375]Thông tin khái quát về khoa Cơ khí - Ôtô
Tên khoa: Khoa Cơ khí - Ôtô
[bookmark: _Hlk490323686]Tên Tiếng Anh: Faculty of Mechanical - Automotive 
Email: khoa-oto@cdntphcm.edu.vn
Facebook:  autocaodangnghetphcm@gmail.com
	Khoa được thành lập năm 2008 với tên gọi Khoa Cơ khí - Ô tô theo Quyết định số 107/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, với chức năng và nhiệm vụ chính là thực hiện đào tạo các nghề trong danh mục nghề đào tạo theo quy đinh tại Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Tháng 7 năm 2025, Khoa Cơ khí Chế tạo sáp nhập Khoa Cơ khí - Ô tô theo Quyết định số 320/QĐ/CĐN ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Khoa Cơ khí - Ôtô.
Hiện tại Khoa đang đào tạo 03 nghề ở 03 cấp trình độ: Trình độ Cao đẳng với nghề Cắt gọt kim loại, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí và Công nghệ Ô tô; trình độ Trung cấp với nghề Cắt gọt kim loại và nghề Công nghệ Ô tô. Ở trình độ Sơ cấp nghề, Khoa tham gia đào tạo những lĩnh vực: Tiện, Phay, Hàn, Phay CNC, Tiện CNC...
Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Khảo thí, Phòng Đào tạo - Tuyển sinh tổ chức giám sát công tác kiểm tra kết thúc mô đun, môn học theo quy định. Biên soạn, cung cấp đề kiểm tra kết thúc mô đun, môn học.
Thực hiện đúng tiến độ đào tạo, chế độ kiểm tra, thi, quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên theo Quy chế đào tạo của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Quản lý sĩ số và duy trì số lượng học sinh - sinh viên, chịu trách nhiệm về giáo dục nhân cách và chuyên cần của học sinh -  sinh viên. 
Hằng năm, theo thông báo của nhà Trường, Khoa tiến hành bổ sung đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy cho phù hợp với từng trình độ và nhu cầu xã hội. 
Thường xuyên đổi mới và đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng lớp học nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo nghề. Thực hiện tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, tự kiểm định chương trình đào tạo, quy trình bảo đảm chất lượng theo quy định của Trường. 
Thành tích của Khoa Cơ khí - Ôtô qua các năm:
	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	2018
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NH 2017-2018

	
	Giấy khen
	Giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2018

	
	Giấy khen
	Chiến sỹ thi đua cơ sở NH 2017-2018

	2019
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NH 2018 - 2019

	
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị dịp kỷ niệm 20 năm thành lập

	
	Giấy khen
	Chiến sỹ thi đua cơ sở NH 2018 - 2019

	
	Giấy khen
	Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019

	
	Giấy khen
	Giấy khen (Giải II) cho các thiết bị đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố 2019

	
	Bằng khen
	Bằng khen Giải II tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019

	2020
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NH 2019 - 2020

	
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong  NH 2019 - 2020

	
	Giấy khen
	Chiến sỹ thi đua cơ sở NH 2019 - 2020

	
	Giấy khen
	Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

	2021
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NH 2020 - 2021

	
	Giấy khen
	Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong  NH 2020 - 2021

	
	Giấy khen
	Chiến sỹ thi đua cơ sở NH 2020 - 2021

	
	Bằng khen
	Bằng khen (Giải II) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2021

	2022
	Giấy khen
	Giấy khen (Giải II) tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2022

	
	Giấy khen
	Giấy khen Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" năm 2022

	
	Bằng khen
	Bằng khen (Giải III) tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lấn thứ VII, năm 2022

	
	Giấy khen
	Giấy khen Tập thể tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022

	
	Giấy khen
	Giấy khen Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021-2022

	
	Giấy khen
	Giấy khen Các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021-2022

	
	Bằng khen
	Bằng khen Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

	
	Danh hiệu
	Danh hiệu cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022 của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội

	2023
	Giấy khen 
	Giấy khen 01 Giải khuyến khích nghề Tiện Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2023

	
	Giấy khen 
	Giấy khen 02 Giải khuyến khích nghề Thiết kế kỹ thuật cơ khí, Bảo trì máy CNC Kỳ thi “Kỹ năng nghề cấp Thành phố năm 2023”

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải I) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2022-2023

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải II) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2022-2023

	
	Giấy chứng nhận
	Chứng nhận đạt Giải Nhất trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP.HCM năm 2023

	
	Giấy khen 
	Giấy khen Cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược và phát triển của nhà trường.

	
	Giấy khen
	Giấy khen Tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2022-2023

	
	Danh hiệu 
	Danh hiệu các cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023

	
	Giấy khen
	Giấy khen các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua của nhà trường trong các hội thi cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023

	
	Giấy khen
	Giấy khen tập thể đã đạt thánh tích "Thực hiện tốt công tác Dân vận khéo năm 2023"

	
	Giấy khen
	Giấy khen tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023.

	2024
	Bằng khen
	Bằng khen Giải Nhất trong Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023

	
	Bằng khen
	Bằng khen Giải Nhất tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024

	
	Danh hiệu
	Danh hiệu các cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024

	2025
	Bằng khen 
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân Ông Nguyễn Việt Hải thuộc Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Bằng khen 
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân Ông Nguyễn Đặng Trọng Khánh thuộc Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Bằng khen 
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân Ông Nguyễn Thanh Tiên thuộc Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Bằng khen 
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân Ông Lê Lân thuộc Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Bằng khen 
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân Ông Trần Văn Sơn thuộc Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Bằng khen 
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân Ông Ngô Tấn Hải thuộc Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải I) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2024-2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải II) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2024-2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (02 Giải III) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2024-2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (02 Giải khuyến khích) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2024-2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải I) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải II) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen (Giải khuyến khích) Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

	
	Giấy khen 
	Giấy khen 01 Giải nhì, 01 giải ba nghề Thiết kế kỹ thuật cơ khí, 01 Giải ba nghề Công nghệ ô tô Kỳ thi “Kỹ năng nghề cấp Thành phố năm 2025”

	
	Danh hiệu
	Danh hiệu các cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-2025


[bookmark: _Toc55036374][bookmark: _Toc216703258]Cơ cấu tổ chức
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4. [bookmark: _Toc55036375][bookmark: _Toc216703259]Thông tin về Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại
4.1.  Lịch sử phát triển CTĐT nghề Cắt gọt kim loại
CTĐT trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM được ban hành lần đầu năm 2017 phân bổ như sau:
· Số lượng MH, mô đun: 49
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 138 Tín chỉ
· Khối lượng các MH chung/đại cương: 495 giờ
· Khối lượng các MH, mô đun chuyên môn: 2580 giờ
· Khối lượng lý thuyết: 1027 giờ; Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/ thảo luận và kiểm tra: 2048 giờ   
· Thời gian khóa học: 2,5 năm.
Chương trình nghề Cắt gọt kim loại đã được nhà trường rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến vào các năm:  2021 và 2024
CTĐT trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại được rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến năm 2024 phân bổ như sau:
Phân bổ thời gian thực học: 
· Số lượng mô đun: 43 mô đun/MH
· Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2550/103 (giờ/tín chỉ)
· Khối lượng kiến thức các môn chung/đại cương: 450/20 (giờ/tín chỉ)
· Khối lượng học tập các MH, mô đun chuyên môn: 2100/83 (giờ/tín chỉ)
· Khối lượng lý thuyết: 783 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1663 giờ 
4.2. CTĐT nghề CẮT GỌT KIM LOẠI trình độ cao đẳng năm 2024
[bookmark: _Toc202216510]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ban hành kèm theo Quyết định số:	/QĐ-CĐN ngày 05 tháng 08 năm 2024 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành, nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI
Mã ngành, nghề		: 6520121
Trình độ đào tạo		: Cao đẳng
Hình thức đào tạo		: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh	: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian khóa học		: 2,5 năm
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo
Cắt gọt kim loại  trình độ cao đẳng là nghề học đã có từ rất lâu đời, là một nghề thuộc lĩnh vực cơ khí và là một nghề được chuẩn hóa trên thế giới. Nhờ vào những kỹ thuật trong ngành cắt gọt đã tạo ra những chi tiết máy có độ chính xác cao với mục đích được lắp ráp lại với nhau để tạo ra những thiết bị phục vụ trong công nghiệp sản xuất cũng như cho cuộc sống hàng ngày
Người làm việc trong ngành/nghề Cắt gọt kim loại làm việc tại các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc lĩnh vực sản xuất các máy công nghiệp, phụ tùng ô tô, xe máy, đóng tàu….
 Người làm việc trong nghề Cắt gọt kim loại là người có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế cần thiết, kỹ năng thực hành chuyên sâu, sáng tạo vào thực tế công tác và tự học tập. Người hành nghề cần phải có đủ sức khỏe, có tâm về nghề nghiệp và có khả năng tổ chức và quản lý công việc.
2. [bookmark: _Toc55036376][bookmark: _Toc216703260]Mục tiêu đào tạo 
2.1. Mục tiêu chung:
Người học sau khi tốt nghiệp nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng có đủ năng lực và phẩm chất sau:
· Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
· Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.
· Có tinh thần cầu tiến, biết hợp tác và làm việc nhóm tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.
· Có khả năng sáng tạo, tự chủ thích ứng với môi trường làm việc tại các loại hình doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đảm bảo nâng cao năng suất chất lượng công việc.
· Có khả năng sử dụng các loại máy công cụ vạn năng và máy điều khiển theo chương trình số như: máy tiện, phay, bào, mài, khoan, EDM,… để gia công tạo hình sản phẩm (chi tiết máy) nhằm phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất chế tạo như: xe hơi, máy bay, tàu thuỷ, tivi, điện thoại hoặc trong các nhà máy sản xuất gia công chi tiết máy
2.2. Mục tiêu cụ thể:
* Kiến thức:
· Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;
· Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;  
· Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 - 2245;
· Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công; 
· Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;
· Phân tích được nguyên tắc và trình tự thiết kế những bộ truyền động căn bản, thông dụng trong ngành cơ khí;
· Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng của động cơ điện không đồng bộ 3 pha, phương pháp sử dụng một số loại khí cụ điện đơn giản dùng trong máy cắt kim loại;
· Phân tích được công dụng, nguyên lý hoạt động của những hệ thống điều khiển tự động bằng điện, khí nén, thủy lực trong máy công cụ đang sử dụng;
· Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ;
· Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn;
· Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất;
· Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành;
· Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục;
· Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC);
· Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp  nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất;
· Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng sản xuất độc lập;
· Có khả năng làm việc nhóm;
· Có khả năng tiếp tục học tập lên cao.
* Kỹ năng:
· Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;
· Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
· Sử dụng thành thạo các trang thiết bi, dụng cụ cắt cầm tay;
· Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;
· Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ đạt yêu cầu kỹ thuật;
· Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy;
· Có khả năng vận hành, điều chỉnh  máy gia công những công nghệ phức tạp đạt cấp chính xác từ cấp 6 đến cấp 7, độ nhám từ Rz20 đến Ra5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy;
· Phát hiện và sửa chữa  được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công;
· Thiết kế và chế tạo được chi tiết, thiết bị cơ khí đơn giản;
· Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản;
· Lập được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC) để gia công các loại chi tiết máy đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến ycấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.
* Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị;
· Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm chủ tình huống;
· Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có ý thức tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ;
· Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
· Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh;
· Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
· Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau;
· Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
· Thích ứng được với sự thay đổi trong các thời kỳ công nghệ 4.0.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
· Gia công trên máy tiện vạn năng;
· Gia công trên máy tiện CNC;
· Gia công trên máy phay vạn năng;
· Gia công trên máy phay CNC;
· Gia công trên máy bào, xọc;
· Gia công trên máy mài;
· Gia công trên máy xung và trên máy cắt dây;
· Bảo dưỡng hệ thống công nghệ cơ bản;
· Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
4. [bookmark: _Toc533667691]Khả năng học tập, nâng cao trình độ
· Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Cắt gọkt im loại, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
· Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo;
5. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:
· Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2550/103 (giờ/tín chỉ)
· Số lượng môn học, mô đun: 43
· Khối lượng học tập các môn học chung: 450/20 (giờ/tín chỉ)
· Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 2100/83 (giờ/tín chỉ)
· Khối lượng lý thuyết: 783 giờ; thực hành, thực tập: 1663 giờ

Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	6. TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (NLCB)

	1
	NLCB-01
	Kiến thức nền tảng về gia công cơ khí: Hiểu biết về các phương pháp gia công cắt gọt kim loại

	
2
	
NLCB-02
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và đàm phán.

	
3
	
NLCB-03
	Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm CAD,... và các công cụ hỗ trợ quản lý khác.

	4
	NLCB-04
	Kiến thức về cơ sở ngành: Hiểu biết về vật liệu, đọc hiệu bản vẽ kỹ thuật, dung sai,…

	5
	NLCB-05
	Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định: Khả năng phân tích tình huống, xác định vấn đề, và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

	II
	Năng lực cốt lõi (NLCL)

	6
	NLCL-01
	Đọc hiểu và lập bản vẽ kỹ thuật: Hiểu được các quy ước tiêu chuẩn trong bản vẽ kỹ thuật, dung sai,…

	7
	NLCL-02
	Gia công chi tiết bằng phương pháp nguội. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay: Cưa, dũa, búa, khoan,...

	8
	NLCL-03
	Gia công chi tiết bằng phương pháp hàn: Nắm được quy trình thao tác hàn điện, hơi, TIG, MIG,...

	9
	NLCL-04
	Gia công chi tiết bằng máy công cụ: Sử dụng thành thạo các máy công cụ tiện, phay, CNC,...

	III
	Năng lực nâng cao (NLNC)

	10
	NLNC-01
	Lập được quy trình công nghệ gia công sản phẩm cơ khí.

	11
	NLNC-02
	Thực hiện chế tạo một đề tài chế tạo thiết bị cơ khí có tính ứng dụng trong cuộc sống và sản xuất.


7. Nội dung chương trình:
	

Mã MH/ MĐ
	

Tên môn học, mô đun
	

Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)
	
Ghi chú (hình thức dạy học sử dụng giáo án)

	
	
	
	

Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	
Thi/ Kiểm tra
	

	I
	Các môn học chung
	20
	450
	167
	259
	24
	

	CQĐ0001
	Tiếng Anh 1
	2
	60
	21
	36
	3
	Tích hợp

	CQĐ0002
	Tiếng Anh 2
	2
	60
	21
	36
	3
	Tích hợp

	CQĐ0003
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2
	Tích hợp

	CQH0004
	Giáo dục Chính trị
	5
	75
	41
	29
	5
	Lý thuyết

	CQH0005
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2
	Lý thuyết

	
CQĐ0006
	Giáo dục Quốc phòng và An
ninh
	
3
	
75
	
36
	
35
	
4
	
Tích hợp

	CQH0007
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4
	Thực hành

	CQH0008
	Kỹ năng thiết yếu
	1
	15
	10
	4
	1
	Lý thuyết

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	83
	2100
	616
	1404
	80
	

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	30
	510
	299
	193
	18
	

	
CQH0109
	Bảo vệ môi
trường - ATLĐ
và vệ sinh công nghiệp
	
2
	
30
	
21
	
7
	
2
	
Lý thuyết

	CQH0110
	Vẽ kỹ thuật
	4
	60
	42
	16
	2
	Lý thuyết

	CQH0111
	Dung sai lắp ghép
	3
	45
	32
	12
	1
	Lý thuyết

	CQH0112
	Vật liệu cơ khí
	2
	30
	21
	8
	1
	Lý thuyết

	CQH0113
	Autocad
	2
	60
	12
	45
	3
	Thực hành

	CQH0114
	Cơ kỹ thuật
	2
	30
	21
	8
	1
	Lý thuyết

	CQH0115
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	3
	45
	32
	12
	1
	Lý thuyết

	CQH0116
	Nguyên lý cắt
	2
	30
	21
	8
	1
	Lý thuyết

	
CQH0117
	Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số
	
2
	
30
	
21
	
8
	
1
	
Lý thuyết

	CQH0118
	Công	nghệ	chế tạo máy
	3
	45
	32
	12
	1
	Lý thuyết

	CQH0119
	Trang	bị	điện trong các thiết bị
cơ khí
	2
	60
	12
	45
	3
	Thực hành

	CQH0120
	Đồ gá
	3
	45
	32
	12
	1
	Lý thuyết

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	53
	1590
	317
	1211
	62
	

	CQH0121
	Thực hành nguội cơ bản
	2
	60
	12
	45
	3
	Thực hành

	CQĐ0122
	Tiện cơ bản
	3
	90
	25
	62
	3
	Tích hợp

	
CQĐ0123
	Phay, bào mặt phẳng, song song, vuông  góc,  bậc,
rãnh
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	
Tích hợp

	CQĐ0124
	Tiện lỗ
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	
CQĐ0125
	Vẽ và thiết kế trên máy tính cơ
bản
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	
Tích hợp

	CQH0126
	Lập trình Tiện CNC
	3
	45
	32
	12
	1
	Lý thuyết

	CQĐ0127
	Tiện côn
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQĐ0128
	Tiện ren tam giác
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQĐ0129
	Tiên ren truyền động
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQH0130
	Lập trình Phay CNC
	3
	45
	32
	12
	1
	Lý thuyết

	
CQĐ0131
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
nâng cao
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	
Tích hợp

	
CQĐ0132
	
Vận hành Tiện CNC
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	Tích hợp
(có thể đào tại
tại doanh nghiệp)

	CQĐ0133
	Hàn cơ bản
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQĐ0134
	Hàn nâng cao
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQĐ0135
	Tiện nâng cao
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	
CQĐ0136
	Mài mặt phẳng, mài tròn ngoài, mài côn ngoài
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	Tích hợp
(có thể đào tại tại doanh nghiệp)

	
CQĐ0137
	Vận hành Phay CNC
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	Tích hợp
(có thể đào tại
tại doanh nghiệp)

	
CQĐ0138
	
Phay bánh răng
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	Tích hợp
(có thể đào tại tại doanh nghiệp)

	
CQĐ0139
	Đo kiểm sản phẩm cơ khí
	
2
	
60
	
12
	
45
	
3
	Tích hợp
(có thể đào tại tại doanh
nghiệp)

	CQĐ0140
	Khai triển hình gò
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQH0141
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0
	Thực hành

	CHỌN MÔ ĐUN (CQĐ0142) HOẶC 2 MÔ ĐUN (CQĐ0143) VÀ (CQĐ0144)

	CQĐ0142
	Đồ án tốt nghiệp
	4
	180
	24
	150
	6
	Tích hợp

	CQĐ0143
	Gia công tia lửa điện
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	CQĐ0144
	Lập trình Mastercam
	2
	60
	12
	45
	3
	Tích hợp

	Tổng
	103
	2550
	783
	1663
	104
	


[bookmark: _Toc55036377][bookmark: _Toc216703261]Lưu ý: Đối với mô đun tự chọn, tạm tính ở mức có thời gian đào tạo nhiều nhất
8. Hướng dẫn sử dụng chương trình
8.1. Giải thích từ ngữ và các ký hiệu viết tắt
a. Giải thích từ ngữ
· Khối lượng học tập: Là số lượng môn học, mô đun, tín chỉ bắt buộc mà người học phải tích lũy được sau khi tốt nghiệp.
· Môn học lý thuyết: Là môn học nhằm hình thành cho người học kiến thức lý thuyết đại cương, cơ sở và chuyên ngành. Quy định 15giờ/1 tín chỉ (Trong đó tỉ lệ lý thuyết từ 70% trở lên phần còn lại là bài tập vận dụng), giờ kiểm tra được tính là giờ lý thuyết. Nhà giáo sử dụng giáo án lý thuyết.
· Môn học thực hành: Là môn giúp người học luyện tập hình thành các kỹ năng cơ bản, chuyên sâu trong nghề nghiệp. Quy định 30giờ/1 tín chỉ (Trong đó tỉ lệ thực hành từ 70% trở lên còn lại là phần hướng dẫn ban đầu), giờ kiểm tra được tính là giờ thực hành. Nhà giáo sử dụng giáo án thực hành.
· Mô đun: Là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức lý thuyết chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hành trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề. Quy định 30giờ/1 tín chỉ (Trong đó tỉ lệ thực hành từ 70% trở lên còn lại là lý thuyết liên quan), giờ kiểm tra được tính là giờ thực hành. Nhà giáo sử dụng giáo án tích hợp.
· Chương trình đào tạo: Là hệ thống kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các công việc của nghề theo từng trình độ.
· Chuẩn đầu ra: Là yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học và xã hội, được công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.
· Tín chỉ: Là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.
b. Các ký hiệu
· Mã môn học/mô đun (MH/MĐ) gồm 07 ký tự:
· Ký tự đầu: “C” ký hiệu trình độ đào tạo cao đẳng
· Ký tự thứ 2: “Q” ký hiệu loại hình đào tạo chính quy
· Ký tự thứ 3: “H” ký hiệu môn học lý thuyết/thực hành hoặc “Đ” ký hiệu mô đun
· 02 ký tự tiếp theo: “00” ký hiệu môn học chung hoặc “01” ký hiệu mã chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại
· 02 ký tự cuối: là số thứ tự môn học, mô đun (từ 01 đến 44)
8.2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo Quyết định số 478/QĐ-CĐN ngày 30/08/2022 về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện trình độ cao đẳng theo phương thức tín chỉ và quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
8.3. Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa
8.3.1. Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các khoa chuyên môn có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.
8.3.2. Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

	Stt
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	
2
	Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày, từ 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	
3
	Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	
Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	
4
	
Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


8.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được quy định cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương chi tiết và thỏa các điều kiện sau:

	
Stt
	
Số tín chỉ
	Số cột kiểm tra

	
	
	Thường xuyên
	Định kỳ

	1
	≤ 3
	
Bằng số tín chỉ
	01 cột

	2
	> 3
	
	02 cột


8.5. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp
8.5.1. Người học phải học đủ tất cả môn học, mô đun trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo từng nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
8.5.2. Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.
8.5.3. Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành theo quy định.
[bookmark: _Toc216703266]
PHẦN II: KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. [bookmark: _b43qnrk3qex4][bookmark: _Toc114159278][bookmark: _Toc114159376][bookmark: _Toc216703267]Tổng quan chung
Sự cần thiết của hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Trường CĐN TPHCM đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành vào năm 2020 theo Quyết định số 109/QĐ-KĐGDVN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam.
Trường luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở cũng như tự đánh giá các chương trình đào tạo theo đúng yêu cầu của Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH và công văn hướng dẫn CV454 ngày 25 tháng 3 năm 2019 về 50 tiêu chuẩn trong 07 tiêu chí kiểm định chất lượng và Thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đánh giá đúng thực trạng toàn bộ các hoạt động chung của Trường và công tác hoạt động đào tạo nghề Cắt gọt kim loại của Khoa. Qua đó, Khoa có cơ sở để đề xuất với lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện đảm bảo chất lượng cho các hoạt động đào tạo của Khoa trong từng giai đoạn; Qua đó, Nhà trường từng bước phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các nghề đang đào tạo.
Vai trò của hoạt động tự đánh giá chất lượng
1.1. [bookmark: _r8oewphg03b4][bookmark: _Toc114159279][bookmark: _Toc114159377][bookmark: _Toc216703268]Căn cứ tự đánh giá
Để thực hiện công tác tự đánh giá, Trường căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn như sau:
· Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN;
· Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
· Thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 
· Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng thực hiện theo kế hoạch số 101/KH-CĐN ngày 14 tháng 07 năm 2025 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. [bookmark: _gm6f1vo41zd6][bookmark: _Toc114159280][bookmark: _Toc114159378][bookmark: _Toc216703269]Mục đích tự đánh giá
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo nghề hiện tại và để đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT trình độ cao đẳng đối với cơ quan kiểm định chất lượng. Hoạt động tự đánh giá góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, giảng viên và HSSV trong Khoa Cơ khí - Ôtô về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT.
Tự đánh giá nhằm xác định mức độ thực hiện như: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo trình dạy học, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của Nhà trường và các điều kiện học tập của học sinh sinh viên, công tác giảng dạy của giảng viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.
Phát hiện các điểm không phù hợp cần cải thiện trong thời gian ngắn và dài hạn, qua đó giúp Trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường trở thành đơn vị dạy nghề chất lượng cao.
1.3. [bookmark: _cqz3zwn82izk][bookmark: _Toc114159281][bookmark: _Toc114159379][bookmark: _Toc216703270]Yêu cầu tự đánh giá
Trên cơ sở:
· Mô tả, làm rõ thực trạng hoạt động của khoa nghề tại Trường Cao đẳng nghề TP.HCM với sự tham gia của các đơn vị, các nhân có liên quan;
· Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hiện hành và các hướng dẫn có liên quan;
· Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng;
· Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại và những biện pháp khắc phục;
· Lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo;
· Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phải được công khai trong nội bộ Trường, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
1.4. [bookmark: _mh6tybj85chj][bookmark: _Toc114159282][bookmark: _Toc114159380][bookmark: _Toc216703271]Phương pháp tự đánh giá
Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:
1. Căn cứ vào Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại, Trường Cao đẳng nghề TP.HCM thực hiện công tác tự đánh giá, thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường.
2. Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chương trình có liên quan, phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trường.
3. Viết báo cáo kết quả tự đánh giá chương trình của Trường và gửi hội đồng Đánh giá của Trường.
4. Công bố báo cáo tự đánh giá và tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của Trường.
1.5. [bookmark: _w6pdbxptdrmu][bookmark: _Toc114159283][bookmark: _Toc114159381][bookmark: _Toc216703272]Các bước tiến hành tự đánh giá
Quy trình tự đánh giá thực hiện theo Mục 2, Điều 15 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH  gồm các bước sau:
· Công tác chuẩn bị tự đánh giá chất lượng CTĐT: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
· Thực hiện tự kiểm định chất lượng CTĐT: Hội đồng phân công bộ phận/nhóm phụ trách; Xây dựng kế hoạch; Phối hợp thu thập và lưu giữ thông tin, minh chứng; Viết báo cáo tự đánh giá, xác định điểm mạnh, tồn tại; Hoàn chỉnh báo cáo để gửi Hội đồng.
· Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT: Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT chỉ đạo điều chỉnh (nếu có), thông qua và phê duyệt báo cáo.
· Công bố báo cáo và gửi cơ quan quản lí: Hội đồng tổ chức họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN; Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng GDNN theo quy định.
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	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Trường tự đánh giá

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định

	
	Tổng điểm
	100
	97.5

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	7.5
	7.5

	
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng của trường, mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 2: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu của ngành, nghề đào tạo, nhu cầu của người học, đơn vị sử dụng lao động, các bên liên quan khác và được công bố công khai.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được tích hợp năng lực số cho phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.
	2.5
	2.5

	2
	Tiêu chí 2: Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo, giáo trình
	17.5
	17.5

	
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo có đầy đủ thông tin, cấu trúc logic, có tính linh hoạt và được cập nhật, phê duyệt, ban hành.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 2: Nội dung chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của khoa học, công nghệ, yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhu cầu của thị trường lao động  hoặc của ngành, địa phương.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo được thiết kế và phát triển dựa trên nhu cầu và phản hồi của các bên liên quan, bảo đảm đạt được chuẩn đầu ra. Mỗi môn học, môđun phải thể hiện vị trí, vai trò và tiến trình đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được định kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, sự phát triển của ngành, địa phương
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 5: Giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành đủ cho các môđun, môn học của chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 6: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng môđun, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành, nghề đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 7: Giáo trình định kỳ được rà soát, đánh giá và cập nhật theo quy định, đáp ứng sự đổi mới của chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	3
	Tiêu chí 3 - Hoạt động đào tạo
	17.5
	15

	
	Tiêu chuẩn 1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật. Các hoạt động tư vấn tuyển sinh giúp người học lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo, phát huy năng lực, sở trường của người học. Kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo..
	2.5
	0

	
	Tiêu chuẩn 2: Các phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung, mục tiêu của từng môđun, môn học để góp phần đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Các hoạt động dạy và học phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học, thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 4: Trường phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn người học thực hành, thực tập tại nơi làm việc.  
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng, ban hành quy trình và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng cho người tốt nghiệp bảo đảm công bằng, minh bạch; hồ sơ lưu trữ đầy đủ, rõ ràng.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 6: Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đa dạng, tương thích với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các mục tiêu dạy và học.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 7: Kết quả kiểm tra, đánh giá người học được tổng hợp, phân tích và phản hồi kịp thời để cải thiện việc giảng dạy, học tập.
	2.5
	2.5

	4
	Tiêu chí 4 - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
	15
	15

	
	Tiêu chuẩn 1: Đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, đáp ứng được yêu cầu chương trình đào tạo và các quy định về tổ chức đào tạo có liên quan.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ nhà giáo được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và kinh nghiệm. Bảo đảm tất cả các môđun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo giảng dạy; bảo đảm tỷ lệ số người học/lớp và tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Có kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo bảo đảm về số lượng và chất lượng để thực hiện chương trình đào tạo. Nhà giáo tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 4: Nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của nhà giáo được xác định có tính hệ thống, có kế hoạch và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu. Nhà giáo định kỳ được học tập, bồi dưỡng, thực tập để cập nhật kiến thức, công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hoặc theo yêu cầu đặc thù của chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của khoa hoặc bộ môn triển khai chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong xây dựng, tổ chức triển khai chương trình đào tạo; định kỳ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao độngcủa khoa hoặc bộ môn triển khai chương trình đào tạo được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Thực hiện chính sách khuyến khích đối với nhà giáo, cán bộ quản lý có thành tích để cải tiến liên tục chất lượng của chương trình đào tạo
	2.5
	2.5

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và học liệu
	15
	15

	
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng học chuyên môn hóa, khu vực thực hành, thực nghiệm bảo đảm quy chuẩn và tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành, các yêu cầu công nghệ và bền vững môi trường. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai bao gồm cả các nhu cầu, điều kiện thiết yếu cho người khuyết tật và không phân biệt đối xử về giới.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 2: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo đầy đủ về số lượng, chủng loại và đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, bố trí hợp lý, bảo đảm các yêu cầu sư phạm, an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 4: Trường ban hành và áp dụng quy trình quản lý, cấp phát nguyên, nhiên, vật liệu. Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; đáp ứng đầy đủ nhu cầu theo kế hoạch, tiến độ đào tạo và được tái sử dụng hiệu quả.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 5: Thư viện,  nguồn học liệu đầy đủ và phù hợp; được cập nhật và áp dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy, học, nghiên cứu của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học và các hoạt động khác liên quan đến việc
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 6: Thiết bị, dụng cụ đào tạo, các điều kiện đào tạo trực tuyến phù hợp và được cập nhật đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	6
	Tiêu chí 6 - Người học và hoạt động hỗ trợ người học                        
	10
	10

	
	Tiêu chuẩn 1: Các thông tin về ngành, nghề, chương trình đào tạo, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường và các chế độ, chính sách đối với người học được mô tả rõ ràng, đầy đủ,công khai.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 2: Người học được bảo đảm hưởng các chế độ, chính sách theo quy định, trong đó có chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập để hoàn thành nhiệm vụ học tập
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Người học được tư vấn học tập, tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tư vấn về thị trường lao động, việc làm và phát triển nghề nghiệp.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động tư vấn học tập, ngoại khóa, hoạt động phong trào và các dịch vụ hỗ trợ khác giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Môi trường và cảnh quan sư phạm tạo thuận lợi cho hoạt động học tập, rèn luyện và phát triển cá nhân của người học.
	2.5
	2.5

	7
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	17.5
	17.5

	
	Tiêu chuẩn 1: Các chính sách, quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng về xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, ban hành chương trình đào tạo được xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 2: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại các khu vực học tập, rèn luyện và các dịch vụ khác được giám sát, đánh giá và cải tiến.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 3: Có hệ thống khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình đào tạo.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 5: Tỷ lệ tốt nghiệp, bỏ học và thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát, đối sánh (nếu có) để cải tiến chất lượng.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 6: Dữ liệu về mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học chương trình đào tạo được xác lập và giám sát. Mức độ hài lòng của người tốt nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và các bên liên quan được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng.
	2.5
	2.5

	
	Tiêu chuẩn 7: Tỷ lệ có việc làm, khởi nghiệp và tiếp tục học trình độ khác của người học sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh (nếu có) để cải tiến chất lượng. Trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, ít nhất 80% người học tốt nghiệp có việc làm.
	2.5
	2.5
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PHẦN III: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với đội ngũ giảng viên; khuyến khích giảng viên tham gia đề tài cấp khoa, cấp trường và các hội thảo chuyên môn.
Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo phù hợp với yêu cầu công nghệ mới; ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu, dự án và nguồn vốn xã hội hóa nhằm nâng cấp phòng học, xưởng thực hành và phần mềm phục vụ giảng dạy.
Mở rộng hợp tác doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động để tạo điều kiện cho người học được thực hành, thực tập, học tại doanh nghiệp; đồng thời nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp.
Tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; triển khai các mô hình, câu lạc bộ và sự kiện nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
Duy trì và phát triển các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng môi trường làm việc cho học sinh, sinh viên.
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I. Đề xuất
· Đầu tư bổ sung trang thiết bị giảng dạy và học tập nhằm đảm bảo đầy đủ chủng loại và số lượng, phù hợp với yêu cầu công nghệ mới, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng thực hành nghề của học sinh, sinh viên.
· Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, kỹ năng sư phạm và năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên; khuyến khích giảng viên tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn, và chương trình trao đổi chuyên môn với doanh nghiệp.
II. Kiến nghị
· Nhà trường xem xét phân bổ kinh để đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo theo lộ trình hàng năm.
· Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường phối hợp với Nhà trường trong: Tổ chức thực hành, thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp; Hỗ trợ tham gia xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; Ưu tiên tuyển dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.
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